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	Mẫu số 13/TD
(01 liên tổ trưởng tổ TK&VVgiữ)

	BẢNG KÊ  LÃI PHẢI THU - LÃI THỰC THU - TIỀN GỬI - THU NỢ GỐC TỪ TIỀN GỬI 

	Tháng …… / …………

	Tổ trưởng: …………………………………………………..  Mã tổ trưởng:  ……………………………………………………….

	Địa chỉ: ……………………………………………………… Đơn vị ủy thác: ………………………………………………………..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	TT
	Họ tên 
khách hàng
	Chương 
trình
	Mã
món vay hoặc tài khoản tiền gửi
	Số dư nợ
	Số tiền lãi còn phải thu đến …/…/…
	Số tiền lãi thực thu tháng này
	Tiền gửi
	 Thu nợ gốc từ tiền gửi  (chuyển khoản)
	Chữ ký của khách hàng

	
	
	
	
	
	Lãi tồn
	Lãi tháng này
	Tổng số
	Thu 
tiền mặt
	Thu từ tiền gửi (chuyển khoản)
	 Tổng số  
	Số dư kỳ trước
	Số tiền gửi kỳ này
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6+7
	9
	10
	11=9+10
	12
	13
	14
	15
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	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GQVL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Tổng số tiền lãi bằng tiền mặt (cột 9):    ….…..……………..…………..… đồng.

	
	- Tổng số tiền gửi kỳ này (cột 13):           .…...………………………..….….đồng.

	
	- Tổng số tiền nộp:………………………….………………..……………….đồng.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…..Ngày …… tháng …… năm… 

	
	Người nộp
(Tổ trưởng tổ TK&VV)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	
	
	Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)


